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1 C720330 Kỹ thuật hình ảnh y học Tuyển sinh đợt 2 ĐỖ ĐÌNH HIẾU 06/02/1998 DDF000638 1 A00 B00 TO 6.25 1 LI 5.8 1 HO 5.8 1 1.5 1.5 19.35 36

2 C720330 Kỹ thuật hình ảnh y học Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THÀNH TRƯỜNG 28/01/1994 XDT009378 1 B00 B00 TO 5 1 HO 5.6 1 SI 3.2 1 0.5 0.5 14.3 39

3 C720332 Xét nghiệm y học Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ CAN 25/09/1998 XDT000400 1 B00 B00 TO 6.5 1 HO 6 1 SI 6.4 1 0.5 0.5 19.4 39

4 C720332 Xét nghiệm y học Tuyển sinh đợt 2 H' LIPIA KTLA 27/10/1998 TTN007155 1 B00 B00 TO 2.25 1 HO 3.6 1 SI 3.4 1 3.5 3.5 12.75 40

5 C720332 Xét nghiệm y học Tuyển sinh đợt 2 CAO THỊ THANH THI 06/09/1998 TTN012792 1 A00 B00 TO 3.25 1 LI 4.8 1 HO 2.8 1 1.5 1.5 12.35 40

6 C720332 Xét nghiệm y học Tuyển sinh đợt 2 TRƯƠNG NGÔ NHƯ NGUYỆT 09/11/1998 TSN004391 1 B00 B00 TO 3.25 1 HO 3.8 1 SI 4.2 1 0.5 0.5 11.75 41

7 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 Y TOANH 27/02/1998 DDF002191 1 A00 B00 TO 6 1 LI 7 1 HO 6.4 1 3.5 3.5 22.9 36

8 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 LÊ BÍCH NGỌC 24/11/1998 NLS004389 1 B00 B00 TO 5.5 1 HO 6.2 1 SI 7 1 1.5 1.5 20.2 38

9 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 22/07/1998 TTN007216 1 A00 B00 TO 4.25 1 LI 5 1 HO 4.8 1 1.5 1.5 15.55 40

10 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG 03/12/1998 TTN004965 1 A00 B00 TO 3.75 1 LI 6 1 HO 3.2 1 1.5 1.5 14.45 40

11 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 KIM KHÁNH NIÊ 20/04/1997 TTN006044 1 B00 B00 TO 1.5 1 HO 3.8 1 SI 5 1 3.5 3.5 13.8 40

12 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 30/06/1998 TSN003224 1 B00 B00 TO 2.5 1 HO 4.2 1 SI 4.6 1 1 1 12.3 41

13 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ Ý NHI 17/05/1998 TSN004561 1 B00 B00 TO 3.5 1 HO 4 1 SI 4.2 1 0.5 0.5 12.2 41

14 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN LIÊU THUỲ DƯƠNG 19/09/1998 TTN002244 1 A00 B00 TO 2.75 1 LI 4.4 1 HO 3 1 1.5 1.5 11.65 40

15 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 PHAN LÊ MINH KHÁNH 23/06/1997 TSN002931 1 D08 B00 TO 2.5 1 SI 5 1 N1 2.63 1 0.5 0.5 10.63 41

16 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 BÙI VĨNH THÔNG 09/06/1998 TSN006393 1 D08 B00 TO 2.25 1 SI 4 1 N1 2.78 1 0.5 0.5 9.53 41

17 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 08/07/1997 TTN008152 1 B00 B00 TO 3.25 1 HO 5.4 1 SI 6.4 1 1.5 1.5 16.55 40

18 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh đợt 2 H DRU NIÊ 20/04/1997 TTN001686 1 B00 B00 TO 2.75 1 HO 5 1 SI 5 1 3.5 3.5 16.25 40

19 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh đợt 2 PHAN THỊ KIM NI 10/06/1998 TSN004785 1 B00 B00 TO 5 1 HO 4.6 1 SI 2.8 1 1.5 1.5 13.9 41

20 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh đợt 2 ĐẶNG THỊ NHẬT LỆ 02/07/1998 NLS003240 1 B00 B00 TO 3.25 1 HO 4.8 1 SI 4.2 1 1.5 1.5 13.75 38

21 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 LƯƠNG THỊ MINH 10/09/1998 DMS002208 1 B00 B00 TO 6.25 1 HO 6.2 1 SI 7.4 1 3.5 3.5 23.35 63

22 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 ĐỖ MỸ LINH 26/03/1998 DMS001875 1 A00 B00 TO 6.75 1 LI 7.2 1 HO 6.2 1 1.5 1.5 21.65 63

23 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 NGÔ THỊ KIM LINH 29/07/1998 TSN003322 1 B00 B00 TO 7.25 1 HO 5.8 1 SI 6 1 0.5 0.5 19.55 41
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24 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ THỦY 06/06/1998 DMS003563 1 A00 B00 TO 4.25 1 LI 7.2 1 HO 5.4 1 1.5 1.5 18.35 63

25 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 ĐÀO THỊ DIỄM HƯƠNG 16/10/1998 TSN002727 1 B00 B00 TO 5.75 1 HO 5.4 1 SI 5.6 1 1.5 1.5 18.25 41

26 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 27/04/1998 TSN006370 1 B00 B00 TO 6.25 1 HO 6 1 SI 4.4 1 1.5 1.5 18.15 41

27 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 DƯƠNG THỊ MỸ THO 10/12/1998 XDT007785 1 A00 B00 TO 5.5 1 LI 6 1 HO 5.4 1 1 1 17.9 39

28 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 Y LÊVI 03/11/1996 DMS001832 1 B00 B00 TO 3 1 HO 4.4 1 SI 4.4 1 3.5 3.5 15.3 63

29 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 VĂN MINH DŨNG 01/07/1998 TSN000853 1 B00 B00 TO 5.75 1 HO 4.4 1 SI 4 1 0.5 0.5 14.65 41

30 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 GIÁP THỊ HOA 16/10/1998 TTN004478 1 B00 B00 TO 4 1 HO 4.2 1 SI 4.2 1 1.5 1.5 13.9 40

31 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 22/01/1998 TTN007195 1 B00 B00 TO 4.75 1 HO 4 1 SI 3.2 1 1.5 1.5 13.45 40

32 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 HUỲNH THỊ THỤC NGUYÊN 02/10/1998 TSN004301 1 D07 B00 TO 3.5 1 HO 4.2 1 N1 3.5 1 1.5 1.5 12.7 41

33 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 30/10/1997 DQN001142 1 B00 B00 TO 3.75 1 HO 4.2 1 SI 4.2 1 0.5 0.5 12.65 37

34 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 THÁI DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG 12/07/1998 TSN005180 1 D07 B00 TO 1.75 1 HO 4.6 1 N1 2.13 1 0.5 0.5 8.98 41

35 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 CHIA LÊ ĐẠI HUY 03/06/1997 TSN002414 1 A00 B00 TO 4 1 LI 6.6 1 HO 2.6 1 0.5 0.5 13.7 41

36 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 VÕ HOÀI YẾN TRÂM 27/11/1998 TSN007259 1 A00 B00 TO 4 1 LI 5 1 HO 4.8 1 0.5 0.5 14.3 41

37 C900107 Dược Tuyển sinh đợt 2 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 13/01/1998 KSA009027 1 A00 B00 TO 2 1 LI 3 1 HO 4.4 1 1.5 1.5 10.9 43

TỔNG CỘNG: 37 Thí sinh

* Ghi chú: 

Điểm trúng tuyển trong ngân sách nhà nước ( thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh khánh hòa trên 3 năm)

Điều dưỡng: 12 Thí sinh.  ( 4 trong ngân sách, 8 ngoài ngân sách)

Xét nghiệm: 04 Thí sinh.  ( 01 trong ngân sách, 03 ngoài ngân sách)

Hộ sinh: 02 Thí sinh. ( 01 trong ngân sách, 01 ngoài ngân sách) 

Hình ảnh: 02 Thí sinh. (02 ngoài ngân sách)

Dược: 17 Thí sinh. 

Điểm chuẩn: 17.5  ( 3 trong ngân sách, 14 ngoài ngân sách)


